Phụ lục III
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
 (Kèm theo Báo cáo số 152/BC-BTP ngày 29/6/2016 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật giám định tư pháp
	01/01/2013
	01
	BYT
	1. Thông tư số 53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần
	01/3/2016

	2. 
	Luật đấu thầu
	01/7/2014
	01
	BYT 
	2. Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 quy định danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
	01/7/2016

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
	01/01/2015
	01
	BQP
	3. Thông tư  số 05/2016/TT-BQP ngày 15/01/2016 quy định tiêu chuẩn thuyền viên, chế độ trách nhiệm thuyền trưởng, máy trưởng; định biên thuyền viên tàu thuyền, phương tiện thủy làm nhiệm vụ quốc phòng
	01/3/2016

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	01/01/2015
	03
	BCA, BYT và BTC
	4. Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
	15/02/2016

	5. 
	
	
	
	BYT và BTC
	5. Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015  quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
	01/3/2016

	6. 
	
	
	
	BQP, BYT và BTC
	6. Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 14/4/2016 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế cho các đối tượng công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, thân nhân người làm công tác cơ yếu
	01/6/2016

	7. 
	Luật đầu tư công
	01/01/2015
	01
	BKHĐT
	7. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
	02/5/2016

	8. 
	Luật bảo vệ  và kiểm dịch thực vật
	01/01/2015
	01
	 BNNPTNT, BTNMT 
	8. Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 hướng dẫn thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 
	01/7/2016

	9. 
	Luật kinh doanh bất động sản
	01/7/2015
	01
	BXD
	9. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 hướng dẫn Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản 2014
	15/02/2016

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN 
	01/7/2015
	01
	BQP
	10. Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam
	26/6/2016

	11. 
	Luật căn cước công dân
	01/01/2016
	04
	BCA
	11. Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân 
	15/02/2016

	12. 
	
	
	
	BCA
	12. Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân
	15/3/2016

	13. 
	
	
	
	BCA
	13. Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân
	20/4/2016

	14. 
	
	
	
	BCA
	14. Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tàng thư căn cước công dân
	19/4/2016

	15. 
	Luật bảo hiểm xã hội
	01/01/2016
	06
	BLĐTBXH
	15. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 
	15/02/2016

	16. 
	
	
	
	BHXHVN
	16. Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	20/02/2016

	17. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	17. Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
	01/6/2016

	18. 
	
	
	
	BQP
	18. Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
	26/6/2016

	19. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	19. Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm tự nguyện
	04/4/2016

	20. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	20. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
	15/02/2016

	21. 
	Luật nghĩa vụ quân sự
	01/01/2016
	04
	BQP
	21. Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
	08/04/2016

	22. 
	
	
	
	BQP
	22. Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
	01/5/2016

	23. 
	
	
	
	BQP
	23. Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
	01/6/2016

	24. 
	
	
	
	BQP
	24. Thông tư số 07/2016/TT-BQP ngày 26/01/2016 quy định phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ và chế độ nghỉ phép của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam
	10/3/2016

	25. 
	Luật tổ chức chính quyền địa phương


	01/01/2016
	01
	BNV


	25. Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
	10/3/2016

	26. 
	Luật tổ chức Chính phủ
	01/01/2016
	01
	BNV
	26. Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
	20/3/2016

	27. 
	Luật thống kê
	1/7/2016
	01
	NHNN
	27. Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/01/2017

	28. 
	Luật thú y
	01/7/2016
	10
	BNNPTNT
	28. Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp
	01/7/2016

	29. 
	
	
	
	BNNPTNT
	29. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật thú y
	01/7/2016

	30. 
	
	
	
	BNNPTNN
	30. Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn
	15/7/2016

	31. 
	
	
	
	BNNPTNN
	31. Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 quy định phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản
	25/6/2016

	32. 
	
	
	
	BNNPTNN
	32. Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản
	15/7/2016

	33. 
	
	
	
	BNNPTNN
	33. Thông tư số 11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật
	15/7/2016

	34. 
	
	
	
	BNNPTNN
	34. Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
	15/7/2016

	35. 
	
	
	
	BNNPTNN
	35. Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành và Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam
	15/7/2016

	36. 
	
	
	
	BNNPTNN
	36. Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y
	15/7/2016

	37. 
	
	
	
	BNNPTNN
	37. Thông tư số 12/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp
	15/7/2016

	38. 
	Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	01/7/2016
	01
	BTP
	38. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	01/07/2016

	39. 
	Luật khí tượng thủy văn
	01/7/2016
	06
	BTNMT
	39. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn
	01/7/2016

	40. 
	
	
	
	BTNMT
	40. Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 quy định nội dung quan trắc của trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
	30/7/2016

	41. 
	
	
	
	BTNMT
	41. Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
	01/8/2016

	42. 
	
	
	
	BTNMT
	42. Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn
	01/8/2016

	43. 
	
	
	
	BTNMT
	43. Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
	01/8/2016

	44. 
	
	
	
	BTNMT
	44. Thông tư số 09/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
	01/8/2016

	45. 
	Luật an toàn, vệ sinh lao động


	01/7/2016
	04
	BLĐTBXH
	45. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động
	01/7/2016

	46. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	46. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
	01/7/2016

	47. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	47. Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động
	01/7/2016

	48. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	48. Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
	01/7/2016

	49. 
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
	01/7/2016
	04
	BCA
	49. Nghị định quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 
	01/7/2016

	50. 
	
	
	
	BCA
	50. Thông tư số 20/2016/TT-BCA ngày 08/6/2016 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân; 
	01/7/2016

	51. 
	
	
	
	BCA
	51. Thông tư số 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 quy định công tác vũ trang bảo vệ, áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam.
	12/8/2016

	52. 
	
	
	
	BCA
	52. Thông tư số 22/2016/TT-BCA ngày 16/6/2016 quy định công tác quản giáo trong nhà tạm giữ, trại tạm giam
	01/7/2016

	53. 
	Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo
	01/7/2016
	03
	BTNMT
	53. Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	01/7/2016

	54. 
	
	
	
	BTNMT
	54. Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
	01/7/2016

	55. 
	
	
	
	BTNMT
	55. Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 quy định chi tiết về nội dung, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
	05/7/2016

	56. 
	Luật ngân sách nhà nước
	01/01/2017
	01
	BTC
	56. Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
	01/01/2017

	Tổng số: 21 luật
	Tổng số đã ban hành: 56 văn bản (22 nghị định, 02 quyết định, 28 thông tư, 04 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 21 luật.
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